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DANH SÁCH 
Thành viên các Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn Quận 4 
 

1. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 1: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản ứng 

nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Nguyễn Hữu Nhân Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0903397243 

2 Phùng Thị Phương 
Thuận Phó Trưởng Trạm y tế Tổ phó 0909824433 

3 Đặng Văn Thành Trung Bác sĩ Trạm y tế Thành viên 0387938375 

4 Nguyễn Văn Thảo Trưởng Công an Thành viên 0903248018 

5 Lê Xuân Thắng Chỉ huy trưởng BCH  
Quân sự Thành viên 0909816246 

6 Huỳnh Trần Thị Kim 
Ánh 

Bí thư Đoàn TNCS 
HCM Thành viên 0369483620 

7 Võ Kim Tuyết Phương Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0778925700 

8 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh Thành viên 0903340649 

9 Lê Hữu Hiến Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ Thành viên 0938012439 

10 Nguyễn Ngọc Minh 
Tiến 

Cán bộ Dân số 
KHHGĐ, BĐG-TE Thành viên 0909667720 

11 Triệu Trần Thanh Thư Phó Bí thư Đoàn TN Thành viên 0908771533 

12 Nguyễn Anh Tuấn Công chức VP-TK Thành viên 0938019807 

 
2. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

1 Trần Việt Thái  Phó Chủ tịch UBND Tổ Trưởng 0902.300.555 

2 Nguyễn Thái Nguyên Nhân viên Trạm y tế Tổ phó 0921.418.537 

3 Lâm Thị Kim Vân Nhân viên Trạm y tế Thành viên 0938.832.454 
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TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

4 Nguyễn Hồng Hải Trưởng Công an Thành viên 0938.183.986 

5 Trần Văn Phát  Bí thư Đoàn Thanh 
niên Thành viên 0907.739.033 

6 Lê Thị Ánh Tuyết  Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0909.387.713 

7 Trương Văn Một  Phó Chủ tịch Hội CCB Thành viên 0934.052.221 

8 Nguyễn Thị Kim Hoa  Chủ tịch Hội Chữ 
Thập đỏ Thành viên 079.489.9277 

9 Thái Nguyễn Huệ Luân Cán bộ LĐTBXH Thành viên 0925.342.345 

 
3. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 3: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Lê  Minh Tiến Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0906915933 

2 Trần Quốc Đạt Nhân viên Y tế Tổ phó 0911090790 

3 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0978721022 

4 Văn Phú Niệm Chủ tịch Hội CTĐ Thành viên 0936808880 

5 Dương Văn Hoàng Phó Bí thư Đoàn 
TNCS Thành viên 0769746602 

6 Nguyễn Chiến Công Phó chủ tịch Hội 
CCB Thành viên 0904495193 

7 Dương Phú Vinh Đoàn Thanh Niên Thành viên 0797603463 

8 Phạm Trọng Nghĩa Dân quân TT Thành viên 0904951731 

9 Hà Hữu Thọ Dân quân TT Thành viên 0335612695 

10 Lương Triều Vỹ Dân quân TT Thành viên 0767326112 

11 Nguyễn Lý Nhật Tình nguyện viên Thành viên 0903794008 

12 Vương Đình Hùng Tình nguyện viên Thành viên 0979141448 
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TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

13 Vũ Hoàng Lang Tình nguyện viên Thành viên 0936117719 

14 Phan Văn Tiến Tình nguyện viên Thành viên 0787963163 

15 Nguyễn Thành Luân Tình nguyện viên Thành viên 084991157 

16 Lương Triều Vỹ Tình nguyện viên Thành viên 0767326112 

 
4. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4: 
Stt Họ và tên Chức danh/Chức vụ Nhiệm vụ Số điện thoại 
1 Trần Ái Vinh  Phó Chủ tịch UBND  Tổ trưởng 0909650250 
2 Lê Minh Phước Trưởng Trạm Y tế Tổ phó 0976387025 

3 Lê Hồng Bửu Minh 
Vi Điều dưỡng Trạm Y tế Thành viên  0966133852 

4 Phạm Thị Kiết Tường  Nhân viên Trạm Y tế Thành viên 0906731900 
5 Lê Hải Đăng  Trưởng Công an  Thành viên 0903645805 
6 Cổ Thị Ngọc Hân  Bí thư Đoàn TNCSHCM  Thành viên 0906320822 

7 Đồng Thị Thanh Bình  Chủ tịch Hội Liên hiệp 
phụ nữ 

Thành viên 0937679405 

8 Đỗ Dương Tuấn 
Ngọc  

Chủ tịch Hội Cựu Chiến 
binh 

Thành viên 0903389037 

9 Hồ Thị Thư  Chủ tịch Hội Chữ Thập 
đỏ 

Thành viên 0984689792 

10 Nguyễn Phước Thiện Tình nguyện viên Thành viên 0367908807 
11 Tô Thành Trí Tình nguyện viên Thành viên 0866060640 

 
5. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6: 

Stt Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Lê Phan Trọng Hiếu Phó Chủ tịch UBND Tổ Trưởng 0908.367.649 

2 Hồ Thị Cẩm Giang Q. Phụ trách Trạm Y tế Tổ phó  0772.942.823 

3 Trần Minh Hoàng Chỉ huy Trưởng BCH 
Quân sự Thành viên 0903.850.999 
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Stt Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

4 Hồ Hữu Hội Trưởng Công An Thành viên 0933.663.773 

5 Võ Minh Tuấn Cán bộ Văn thư – Lưu 
trữ Thành viên 077.266.1710 

6 Nguyễn Thị Xuân Bác sỹ Trạm Y tế  Thành viên 0948.869.354 

7 Vương Thị Linh Nhân viên Trạm Y tế  Thành viên 0977.992.374 

8 Trần Thanh Tâm Chủ tịch Hội Cựu 
Chiến binh Thành viên 0933.993.858 

9 Nguyễn Đặng Trí Nghĩa Phó Bí thư Đoàn TN Thành viên 0909.615.244 

10 Lê Ngọc Nghiêm Cán bộ Văn phòng 
Đảng ủy Thành viên 0902.783.837 

11 Phan Hồng Sơn Công chức Văn hóa – 
Xã hội Thành viên 0914.656.684 

12 Lê Hoàng Nhất Phương Chủ tịch Hội Chữ Thập 
đỏ Thành viên 0903672512 

13 Nguyễn Văn Thắng Cán bộ LĐTBXH Thành viên 090.6789.512 

 
6. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 8: 

Stt Họ và tên Chức danh/ Chức vụ 
Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

1 Dương Nguyễn Minh 
Đức Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0937332040 

2 Đào Thị Mỹ Dung Q.Trưởng Trạm y tế Tổ phó 0937.591.747 

3 Phạm Minh Hiếu Nhân viên Trạm Y tế Thành viên  0909.365.945 

4 Nguyễn Hoàng Chương Công chức  
ĐC-XD-MT Thành viên 0918538139 
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Stt Họ và tên Chức danh/ Chức vụ 
Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

5 Nguyễn Tiến Quốc Cán bộ Văn phòng 
Đảng ủy Thành viên 0909.784.254 

6 Trần Thanh Tú Công chức  
ĐC-XD-MT Thành viên 0906.383.389 

7 Nguyễn Ngọc Thúy Phó Chủ tịch  
Hội LHPN Thành viên 0772.421.396 

8 Bùi Trung Bình Chủ tịch  
Hội CCB Thành viên 0918711873 

9 Trần Khánh Nguyên Chủ tịch  
Hội Chữ thập đỏ Thành viên 0389.624.019 

10 Nguyễn Thị Cẩm Thu Cán bộ Đoàn định suất 
thứ ba Thành viên 0932.356.092 

11 Lê Duy Khải Phó Trưởng Công an  Thành viên 0908.354.599 

12 Ngô Ngọc Triệu Tình nguyện viên Thành viên 0909.734.926 

 
7. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 9: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Nguyễn Đức Phương Phó Chủ tịch UBND  Tổ trưởng 0907224522 

2 Dương Thị Ngọc Oanh Trưởng Trạm Y tế Tổ phó 0938844772 

3 Nguyễn Mạnh Tuấn Bác sỹ Trạm y tế Thành viên  0382378621 

4 Phạm Thị Trang Điều dưỡng Thành viên  0779096605 
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TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

5 Nguyễn Long Quốc 
Nhân Phó Công an Phường Thành viên 0945210979 

6 Lê Anh Tuấn Công chức Văn hóa - 
Xã hội Thành viên 0909205992 

7 Nhan Thị Quỳnh Chi Bí thư Đoàn TNCS 
HCM Thành viên 0933075535 

8 Hoàng Mai Thảo Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0969028380 

9 Nguyễn Đình Tuấn Phó Chủ tịch Hội 
CCB Thành viên 0903977800 

10 Trần Ngọc Bảo Chủ tịch Hội CTĐ Thành viên 0764179149 

 
8. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 10: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Phan Thị Hồng Anh Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0901390890 

2 Nguyễn Thị Ninh  Trưởng Trạm Y tế Thường trực 0338453900 

3 Đặng Hồng Phúc Nhân viên Trạm Y tế Thường trực 0931177282 

4 Nguyễn Văn Yên Trưởng Công an Thành viên 0938858512 

5 Phạm Thị Hoàng Ngân Bí thư Đoàn Thành viên 0792238159 

6 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0907732993 

7 Phan A Chủ tịch Hội  
Cựu Chiến binh Thành viên 0903623833 

8 Nguyễn Phát Trọng 
Quốc 

Chủ tịch Hội Chữ 
Thập đỏ Thành viên 0934045677 
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9. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 13: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Trần Viết Tùng Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0903.369.161 

2 Nguyễn Phúc Đức Bác sĩ Trung tâm Y tế 
Quận 4 Tổ phó 0981.878.147 

3 Nguyễn Vĩnh Biên Trưởng Trạm Y tế Thành viên  0945.092.636 

4 Huỳnh Thị Liên Phương  Điều dưỡng Trạm Y tế  Thành viên 0783.990.179 

5 Nguyễn Thị Diễm Hương Dược sĩ Trạm Y tế  Thành viên 0901.454.500 

6 Nguyễn Minh Trường Trưởng Công an   Thành viên 0908.413.314 

7 Nguyễn Hoàng Thông Chỉ huy Trưởng Ban 
Chỉ huy quân sự  Thành viên 0906.723.873 

8 Bùi Ngọc Diệp ĐUV/ Chủ tịch UB. 
MTTQ Việt Nam  

Thành viên 0937.595.408 

9 Lê Văn Minh Chủ tịch Hội CCB Thành viên 0903.931.522 

10 Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐUV/ Bí thư Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh  Thành viên  

0933.058.412 

16 Viên Quốc Thái Thịnh Tình nguyện viên Thành viên 0776.780.163 

 
10. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 14: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0985061179 

2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Phó Trưởng Trạm y tế Tổ phó 0354955373 

3 Đoàn Hữu Thành Nhân viên Trạm y tế Thành viên 0585116263 

4 Võ Hoài Ân Cảnh sát khu vực Thành viên 0902788871 
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TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

5 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Chỉ huy trưởng 
BCH Quân sự Thành viên 0772105816 

6 Phan Trọng Nhân Phó Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh 

Thành viên 0785571056 

7 Trần Tuấn Cường Tư pháp – Hộ tịch Thành viên 0909153224 

8 Nguyễn Tấn Phước Tình nguyện viên Thành viên 0353322353 

9 Nguyễn Gia Trung Nghĩa Tình nguyện viên Thành viên 0867872249 

10 Võ Văn Duy Tình nguyện viên Thành viên  

11 Mai Thị Hạnh Tình nguyện viên Thành viên 0706524325 

 
11. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 15: 

Stt Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 

Số điện 
thoại  

1 Lê Quốc Trung Phó Chủ tịch UBND Tổ trưởng 0976512934 

2 Hoàng Thị Minh Oanh Bác sĩ Trạm y tế  Tổ phó 0773986927 

3 Phan Thị Mỹ Hương Y sĩ Trạm y tế  Thành viên  0792188981 

4 Lê Đức Thành Công an  Thành viên 0963913979 

5 Nguyễn Phạm Như Hậu Bí thư Đoàn CS HCM Thành viên 0922752268 

6 Châu Khánh Uyên Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0902513141 

7 Lê Văn Thị Chủ tịch Hội CCB Thành viên 0903846753 

8 Nguyễn Minh Doãn Chủ tịch Hội CTĐ Thành viên 0777782782 

 
12. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 16: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

1 Nguyễn Văn Huân Phó Chủ tịch Tổ Trưởng 0903369926 

2 Lê Diệp Phú Vinh  Trưởng trạm Y tế Tổ phó 090.925.99.31 

3 Trần Thị Hằng  Điều dưỡng Trạm Y tế  Thành viên 098.667.9269 

4 Nguyễn Quang Sơn  Trưởng Công an Thành viên 097.647.14.39 
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TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

5 Phạm Anh Thông  Trưởng Công an  Thành viên 091.827.37.07 

6 Nguyễn Hoàng Luân  Bí thư Đoàn thanh 
niên  Thành viên 0949809587 

7 Trần Thị Hồng Cúc  Chủ tịch Hội LHPN Thành viên 0937952423 

8 Vũ Bá Chi  Phó Chủ tịch Hội 
CCB Thành viên 0982223354 

9 Lê Nghiêm Thi  Chủ tịch Hội Chữ 
Thập đỏ Thành viên 0977760733 

 
13. ĐỊA BÀN PHƯỜNG 18: 

TT Họ và tên Chức danh/ 
Chức vụ 

Nhiệm vụ  
Tổ phản 

ứng nhanh 
Số điện thoại  

1 Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND  Tổ trưởng 0909.047.740 

2 Lê Thiên Long Phó Chủ tịch UBND  Tổ phó 0906.744.201 

3 Lại Hưng Hoàng Phong Trưởng Trạm Y tế  Thành viên  0938.361.226 

4 Đinh Cao Nguyên Trưởng Công an  Thành viên 0933.739.379 

5 Lê Văn Phương Công chức Văn hóa - 
Xã hội  Thành viên 0703.933.007 

6 Phan Danh Trí Công chức ĐC-XD-
ĐT-MT  Thành viên 0902.845.919 

7 Vũ Tấn Duy Phó BT Đoàn TNCS 
HCM  Thành viên 0933.166.723 

8 Lê Thúy Diễm Nhân viên Trạm Y tế  Thành viên 0904.081.745 

9 Lê Thị Hoài Nhân viên Trạm Y tế  Thành viên 0938.987.209 

10 Trần Văn Thành Cán bộ dân vận Thành viên 0984.614.955 

11 Trần Ngọc Khánh Vân Ct. Hội chữ Thập đỏ Thành viên 0936.484.024 

12 Võ Thanh Duy Tình nguyện viên Thành viên 0922.329.500 

13 Nguyễn Trí Hiếu Tình nguyện viên Thành viên 0969153079 
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